
NHÃN SẢN PHẨM 

 

1 cobas z 480 analyzer 

2 cobas® 4800 system Application Software  

3/4/5 cobas® 4800 system Application Software (Core)  

6 OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit HP rp 5700 DVD 

7 OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit HP rp 5800 DVD 

8 cobas® 4800 System OSWin7 Recovery Service Patch  

9 Hamilton Kit VFV CONSUMABLES KIT ML STAR 

10 Hamilton Reagent reservoir 50ml  

11 Hamilton Reagent reservoir 200ml 

12 Extraction plate 2.0 ml 

13 Extraction plate 1.6 ml 

14 AD-plate 0.3 ml 

15 Sealing Film 

16 Hamilton HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, 1ml 

17 KIT COBAS PCR FEMALE SWAB 100 PKT IVD 

18 

 

Rovers Cervex-Brush 

 

19 KIT RMS PCR CELL MEDIA X250 VIALS CE-IVD 

 



Nhãn sản phẩm 
 
01. cobas z 480 analyzer (05200881001) 
 

 Máy xét nghiệm 
cobas z 480 analyzer 

(05200881001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số sêri: xem SN , ngày sản xuất: xem “Mfg” trên sản phẩm 

 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
02. cobas® 4800 system Application Software (07107196001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
cobas® 4800 system Application Software 

(07107196001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
03./04./05. cobas® 4800 system Application Software (Core)  
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
cobas® 4800 system Application Software (Core) 

 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
06. OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit HP rp 5700  DVD 
(07101228001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit 

HP rp 5700  DVD 
(07101228001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
07. OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit HP rp 5800 DVD 
(07542445001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
OSWin7 Recovery for cobas® 4800 Control Unit 

HP rp 5800 DVD 
(07542445001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
08. cobas® 4800 System OSWin7 Recovery Service Patch 
(08038791001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
cobas® 4800 System OSWin7 Recovery Service 

Patch 
(08038791001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics International Ltd, Forrenstrasse 2, 6343 
Rotkreuz ZG,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
09. Hamilton Kit VFV CONSUMABLES KIT ML STAR (04639626001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Hamilton Kit VFV CONSUMABLES KIT ML STAR 

(04639626001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 68305, 
Mannheim, Đức 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

10. Hamilton Reagent reservoir 50ml (05232732001) 



Nhãn sản phẩm 
 
10. Hamilton Reagent reservoir 50 ml (05232732001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Hamilton Reagent reservoir 50 ml 

(05232732001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 68305, 
Mannheim, Đức 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

11. Hamilton Reagent reservoir 200ml (05232759001) 



Nhãn sản phẩm 
 
11. Hamilton Reagent reservoir 200 ml (05232759001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Hamilton Reagent reservoir 200 ml 

(05232759001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 68305, 
Mannheim, Đức 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

12. Extraction plate 2.0 ml (06884008001) 



Nhãn sản phẩm 
 
12. Extraction plate 2.0ml (06884008001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Extraction plate 2.0ml 

(06884008001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức 

Nhà sản xuất: Weidmann Medical Technology AG, Neue Jonastrasse 60, 
8640 Rapperswil, Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

13. Extraction plate 1.6 ml (05232716001) 



Nhãn sản phẩm 
 
13. Extraction plate 1.6 ml (05232716001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Extraction plate 1.6 ml 

(05232716001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức 

Nhà sản xuất: Thermo Fisher Scientific, Units 4 to 8 Suffolk Drive, 
Fairwood Industrial Park, Ashford, Kent, TN23 4FD, Anh hoặc Weidmann 
Medical Technology AG, Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil,Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Anh/Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

14. AD-plate 0.3 ml (05232724001) 



Nhãn sản phẩm 
 
14. AD-plate 0.3 ml (05232724001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
AD-plate 0.3 ml 

(05232724001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức 

Nhà sản xuất: Thermo Fisher Scientific, Anh hoặc Nypro Healthcare 
GmbH, Đức 

Xuất xứ: Anh/Đức 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

15. Sealing Film (06327893001) 



Nhãn sản phẩm 
 
15. Sealing Film (06327893001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Sealing Film 
(06327893001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức 

Nhà sản xuất: Thermo Fisher Scientific, Units 4 to 8 Suffolk Drive, 
Fairwood Industrial Park, Ashford, Kent, TN23 4FD, Anh 

Xuất xứ: Anh 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



 

Nhãn gốc 

16. Hamilton HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, 1ml (04639642001) 

 



Nhãn sản phẩm 
 
16. Hamilton HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, 1ml (04639642001) 
 

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Hamilton HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, 1ml 

(04639642001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 68305, 
Mannheim, Đức 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

17. cobas® PCR female swab sample packet (05170516190) 



Nhãn sản phẩm 
 
17. cobas® PCR Female Swab Sample Kit (05170516190) 
 

 Hóa chất xét nghiệm 
cobas® PCR Female Swab Sample Kit 

(05170516190) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Roche Molecular Systems, Inc., 1080 US Highway 202 
South Branchburg, NJ 08876, Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 

Hướng dẫn bảo quản: xem   
 

Số lô: xem   LOT  -  Hạn sử dụng:  xem   trên bao bì 

 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn sản phẩm 
 
18. Rovers Cervex-Brush (06678467001) 
 

 Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao 
Rovers Cervex-Brush 

(06678467001) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

Nhà sản xuất: Rovers Medical Devices B.V., Lekstraat 10, 5347 KV Oss, 
Hà Lan 

Xuất xứ: Hà Lan 

 

Số lô:  xem  LOT /SN 

 
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /   trên bao bì 
 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 



Nhãn gốc 

19. cobas® PCR Cell Collection Media (05619637190) 



Nhãn sản phẩm 
 
19. cobas® PCR Cell Collection Media (05619637190) 
 

 Hóa chất xét nghiệm 
cobas® PCR Cell Collection Media 

(05619637190) 

 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu số lưu hành và bảo hành: 
Công ty TNHH Roche Việt Nam 
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Chủ sở hữu: Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ 

Nhà sản xuất: Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, 
Massachusetts 01752, Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 

Hướng dẫn bảo quản: xem   
 

Số lô: xem   LOT  -  Hạn sử dụng:  xem   trên bao bì 

 

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn 

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng 

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991 
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